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Hải Phòng, ngày20 thảng 10năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bỗ sung một số điều của Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND ngày 26
tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền
quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác

các chức danh, phục vụ hoạt động chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết

bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) tại các cơ quan, đơn vị thuộc

phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được

sửa đổi, bố sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cút Luật Quân lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được sửa đổi, bổ

sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2025 của

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị:
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Căn cứ Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09 thảng 3 năm 2026 của Thi

tưởng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg AN NAB Ỷ
ngày 14 thảng 6 năm 2025 của Thủ tưởng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định

mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 443/TTr-STC ngày

24/9/2026 và Công văn số 10772/STC-QLCS ngày 13/10/2026;

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số

điều của Quyết định số 218/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Ủy

ban nhân dân thành phố phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mtc

sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh, phục vụ hoạt động

chung và chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào

tạo) tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng.

Điều 1. Sửa đổi, bỗ sung một số điểm của khoản 1 Điều 1 Quyết định
số 218/2025/QĐ-UBND

1. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 1 như sau:

“d) Điều chinh mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác các chức danh,

phục vụ hoạt động chung trang bị tại phòng làm việc, đầu cuối cơ bản phục vụ
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công việc thường xuyên trên môi trường số, phục vụ công tác bí mật nhà nước

trên môi trường số của cơ quan, đơn vị cao hơn từ trên 15% đến không quá 30%

so với mức giá quy định tại Mục A, Mục B, Mục C, Mục D Phụ lục ban hành kèm

theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.".

2. Bổ sung điểm e, điểm g vào Khoản 1 Điều 1 như sau:

“e) Quyết định số lượng và mức giá máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục

vụ công việc thường xuyên trên môi trường số theo danh mục quy định tại Mục

C Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.

g) Quyết định số lượng và mức giá máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí

mật nhà nước trên môi trường số theo danh mục quy định tại Mục D Phụ lục ban

hành kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.".

Điều 2. Bổ sung các Điều 5a và Điều 5b vào sau Điều 5 Quyết định số

218/2025/QÐ-UBND

1. Bồ sung Điều 5a như sau:

“Điều 5a. Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử

đụng máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên

môi trường số

Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã thẩm quyền quyết định:

1. Số lượng, mức giá máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc

thường xuyên trên môi trường số quy định tại Mục C Phụ lục ban hành kèm theo

Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg.

2. Điều chỉnh mức giá cao hơn từ trên 15% đến không quá 30% đối với

máy móc, thiết bị đầu cuối cơ bản phục vụ công việc thường xuyên trên môi

trường số trang bị cho chức danh quy định tại Mục C Phụ lục ban hành kèm theo

Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg so với mức giá đã quyết định.”.

2. Bổ sung Điều 5b vào sau Điều 5a nhu sau:

“Điều 5b. Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử

dụng máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số

Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự

nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân

dân cấp xã thẩm quyền quyết định:

1. Số lượng máy móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi

trường số quy định tại Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số
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10/2026/QĐ-TTg trang bị cho các chức danh mà theo chức năng, nhiệm vụ được

giao phải thường xuyên xử lý công việc có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

2. Số lượng máy móc, thiết bị trang bị cho các trường hợp không thuộc

khoản 1 Điều này để phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên cơ sở chức

năng, nhiệm vụ, tính chất, mức độ bí mật của công việc theo quy định của pháp

luật về bảo vệ bí mật nhà nước và nhu cầu sử dụng.

3. Mức giá của máy móc, thiết bị (từ số thứ tự 1 đến số thứ tự 6) có yêu cầu

về tính năng, dung lượng, cấu hình có mức giá cao hơn mức giá tại Mục A, Mục

B và máy móc, thiết bị tại số thứ tự 7, số thứ tự 8 tại Mục D Phụ lục ban hành

kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg trên cơ sở phù hợp với giá mua trên thị

trường của chúng loại máy móc, thiết bị tương ứng.

4. Điều chỉnh mức giá cao hơn từ trên 15% đến không quá 30% đối với máy

móc, thiết bị phục vụ công tác bí mật nhà nước trên môi trường số trang bị cho

chức danh quy định tại Mục D Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số

10/2026/QĐ-TTg so với mức giá đã quyết định."

Điều 3. Bổ sung, thay thế một số quy định của Quyết định số

218/2025/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân

thành phố

1. Bổ sung cụm từ “và Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg ngày 09/3/2026 của

Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số

15/2025/QĐ-TTg ngày 14/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn,

định mức sứ dụng máy móc, thiết bị (sau đây gọi là Quyết định số 10/2026/QĐ-

TTg)." vào sau cụm từ “(sau đây gọi là Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg)” tại

khoản 2 Điều 1.

2. Thay thế một số cụm từ như sau:
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Ia) Thay thế cụm từ “Mục A Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định so

15/2025/QĐ-TTg." bằng cụm từ “Mục A, Mục C, Mục D Phụ lục ban hành kèm

theo Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg trong trường hợp cần thiết.” tại khoàn 2

Điều 3.

PHONG 
*

b) Thay thế cụm từ “Mục B Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số

15/2025/QĐ-TTg” bằng cụm từ “Mục B Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định

số 10/2026/QĐ-TTg” tại khoản 2 Điều 4.

Điều 4. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2026.

2. Quy định chuyển tiếp
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Trường hợp đã trang bị máy móc, thiết bị trước ngày Quyết định này có

hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng máy móc, thiết bị đã được trang bị cho

đến khi được xứ lý theo quy định của pháp luật về quân lý, sử dụng tài sán công.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở, ban, ngành

thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và Thủ trưởng các cơcơ quan, đơn vị có

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4:

- Chính phú:

- Vụ pháp chế, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra Văn bân và Tổ chức thi hành pháp

luật - Bộ Tư pháp;
- TTTU. TT HĐND TP:

- Đoàn ĐBQH TP HP:
- CT. các PCT UBND TP:

- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- Sở Tư pháp;
- UBND các xã, phường, đặc khu;

- Báo và phát thanh, truyền hình HP;
- CVP. các PCVP UBND TP:

- Công báo thành phố; Cổng thông tin điện tử TP;
- Các Phòng, ban thuộc VP UBND TР;

- Lưu: VT, Tài chính, Đ.D.Hưng.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

DÂN THÀNH PHỜ

NAB YU Đồ Thành Trung


